
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 2030S Planer Jointer 220 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 3600 ROUTER 12MM 018-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 3601B Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

019-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 4100KB Máy cắt hút bụi 036 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 4100NB Cutter 043-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 4100NH Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

041 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 4100NH2 Cutter 037 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 4100NH3 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

033 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 5606B Circular Saw 004 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 5740NB Circular Saw 007 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 5740NB Circular Saw 007-2 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 5806B Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

004 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 8411D Cordless Hammer Drill 006 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9005B Disc Grinder 023-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9005N Angle Grinder 022 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9006B DISC GRINDER 150MM 023-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9006N Angle Grinder 022 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9015B Angle Grinder 036 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9015B Angle Grinder 036-2 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9016B Angle Grinder 036 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9016B Angle Grinder 036-2 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9035 Finishing Sander 024-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9035 Finishing Sander 024-3 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9046 Orbital Sander 016 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9520B Angle Grinder 019 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9523B 100MM ANGLE GRINDER 005 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9523NB 100MM ANGLE GRINDER 039-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9524NB 115MM ANGLE GRINDER 039-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9525B 125MM ANGLE GRINDER 005 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9525NB 125MM ANGLE GRINDER 039-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9526B Angle Grinder 005 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9526NB 100MM ANGLE GRINDER 039 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9527NB 115MM ANGLE GRINDER 039 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9528B 125MM ANGLE GRINDER 005 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9528NB 125MM ANGLE GRINDER 039 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9553B Angle Grinder 025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9553HN Angle Grinder 025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9553NB Angle Grinder 025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9556HB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9556HP Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9556NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9556PB Maùy maøi goùc 025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn 025 1



g Cơ Điện

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9558HNR Angle Grinder 025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9558NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9558PB Maùy maøi goùc 025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9562 125MM ANGLE GRINDER 064 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9563C Angle Grinder 064 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9565C Angle Grinder 064 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9565CVR Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

054 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9565P Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

033 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW 9565PC Angle Grinder 033 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW BGA402 Cordless Angle Grinder 019 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW BGA450 Cordless Angle Grinder 019 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW BGA452 Cordless Angle Grinder 019-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW BJS130 Cordless Metal Shear 013 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW BLS713 Cordless Slide Compound Miter Saw 055 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW BO4901 Finishing Sander 030 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW BPJ180 Cordless Plate Joiner 044 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW BS002G Cordless Pipe Belt Sander 034 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW CA5000 Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

024 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW CS002G Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DAG100S 100MM ANGLE GRINDER 025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DCC500 Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 034 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DCC501 Cordless Cutter 034 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA402 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA404 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA405 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA406 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA408 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA411 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA412 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA413 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA414 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA417 Cordless Angle Grinder 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA418 Cordless Angle Grinder 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA450 Cordless Angle Grinder 019 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA452 Cordless Angle Grinder 019 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA506 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA508 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA511 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA512 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA513 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA517 Cordless Angle Grinder 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DGA518 Cordless Angle Grinder 020 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DHS710 Cordless Circular Saw 050 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DJS130 Cordless Metal Shear 013 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DLS713 Cordless Slide Compound Miter Saw 055 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DLS714 Máy Cưa Trượt chạy Pin 055 1



211129-9 Bạc đạn 6201DDW DPJ180 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

044 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DSP600 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

042 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW DSP601 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

042 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA003G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA005G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA006G Cordless Angle Grinder 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA008G Cordless Angle Grinder 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA011G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA013G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA014G Cordless Angle Grinder 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA021G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA023G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA027G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA029G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA035G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA036G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4031 Angle Grinder 025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4032 Angle Grinder 025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4034 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4040 Angle Grinder 065 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4040C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

065 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

049 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4541R Angle Grinder 065 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4590 Angle Grinder 073 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA4592 Angle Grinder 073 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5040R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

065 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5041C Angle Grinder 065 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5041R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

065 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5051R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

025 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5090 Angle Grinder 073 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5091 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

076 1



211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5092 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

073 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5093 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

076 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5094 Angle Grinder 076 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5095 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

073 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA5100 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

049 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA6040C Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

065 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA6040R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

065 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA7050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA7050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA9050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GA9050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GS5000 Máy Mài Thẳng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

022 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GS6000 Straight Grinder 022 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GV7000 Máy Chà Nhám Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Động Cơ Điện

005 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW GV7000C Máy Chà Nhám Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Động Cơ Điện

005 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HK0500 Power Scraper 051 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HM1100 Demolition Hammer 059 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HM1100 Demolition Hammer 059-2 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HM1100C Demolition Hammer 059 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HM1100C Demolition Hammer 059-2 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HM1130 DEMOLITION HAMMER 060 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HM1130 DEMOLITION HAMMER 060-2 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HM1130C DEMOLITION HAMMER 060 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HM1130C DEMOLITION HAMMER 060-2 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HR5000 Rotary Hammer 066-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HR5001C Rotary Hammer 072 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HR5001C Rotary Hammer 072-2 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HS6600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HS7010 Máy cưa đĩa 013 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HS7600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW HS7610 Circular Saw 013 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW JR001G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW JS1300 Straight Shear 014 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW LS0711B Slide Compound Saw 009 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 016 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 062 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW M0920 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW M0921 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

008 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW M9501 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

021 1



211129-9 Bạc đạn 6201DDW M9503 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

021 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW M9504 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

021 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW M959 Angle Grinder 021 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT411 Cutter 036 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT950 ANGLE GRINDER 100MM 021-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT951 Angle Grinder 021 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT953 Angle Grinder 021 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT954 Angle Grinder 021 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT955 Angle Grinder 024 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT958 Angle Grinder 024 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT959 Angle Grinder 024 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT961 Angle Grinder 021 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT962 Angle Grinder 021 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW MT963 Angle Grinder 021 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW PC1100 Concrete Planer 025-1 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW PC5010C Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

065 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW PJ7000 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động Cơ Điện

044 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW PV7000C Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

004 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW PV7001C Electronic Polisher 004 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW PW5001C Stone Polisher 057 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW SG1250 Wall Chaser 060 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW SG1251 Wall Chaser 060 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW SP001G Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

046 1

211129-9 Bạc đạn 6201DDW SP6000 Plunge Cut Circular Saw 024 1
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